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1 Bùi Văn Sáu Nam 03/02/1985 C4328298 Ca 1
Sơn Thuỷ, Kim Bôi, 

Hoà Bình
Hết hạn HĐLĐ

2 Trần Xuân Hải Nam 10/04/1990 C1849031 Ca 1
Đức Trạch-Bố Trạch-

Quảng Bình
Hết hạn HĐLĐ

3 Nguyễn Văn Tuấn Nam 29/10/1991 C8835826 Ca 1
thị trấn Bút Sơn, Hoằng 

Hoá, Thanh Hoá
Hết hạn HĐLĐ

4 Nguyễn Hữu Đại Nam 16/11/1994 N2478431 Ca 1
Cộng Hoà, Quốc Oai, 

Hà Nội
Hết hạn HĐLĐ

5 LÊ VĂN QUANG Nam 28/08/1990 C2432782 Ca 1
Tân Phú - Quốc Oai - 

Hà Nội
Hết hạn HĐLĐ

6 LỤC TIẾN THÀNH Nam 24/02/1990 N2184487 Ca 1
Nhật Tiến, Hữu Lũng, 

Lạng Sơn
Hết hạn HĐLĐ

7 Nguyễn Danh Thọ Nam 03/08/1993 C2449748 Ca 1
xã Tam Dị - huyện Lục 

Nam - tỉnh Bắc Giang
Hết hạn HĐLĐ

8 Lê Quốc Hoàng Nam 06/04/1979 N2233025 Ca 1

phƣờng Bắc Hà, thành 

phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà 

Tĩnh

Hết hạn HĐLĐ

9 Thái Viết Thăng Nam 20/03/1986 C2304799 Ca 1
xã Ia Dơk- huyện Đức 

Cơ - Gia Lai
Hết hạn HĐLĐ

10 NGUYỄN CÔNG TÚ Nam 03/09/1991 N2251337 Ca 1

phƣờng Hƣng Bình, 

thành phố Vinh, Nghệ 

An

Hết hạn HĐLĐ

11 Trần Thị Lệ Thu Nữ 20/04/1991 C0923102 Ca 1

xã Hòa Hội, huyện 

Xuyên Mộc, tỉnh Bà 

Rịa Vũng Tàu

Hết hạn HĐLĐ

12 Hoàng Văn Thiện Nam 05/07/1995 C3963941 Ca 1
An Bá, Sơn Động, Bắc 

Giang
Hết hạn HĐLĐ

13 Bùi Thị Lệ Nữ 21/09/1995 C3889471 Ca 1
xã An Lạc - Huyện Sơn 

Động - Tỉnh Bắc Gang 
Hết hạn HĐLĐ

14 TRẦN THỊ DIỄM Nữ 16/05/1998 C3968879 Ca 1
Thuận Minh - Thọ 

Xuân - Thanh Hoá
Hết hạn HĐLĐ

15 Phan Thanh Rin Nam 27/06/1993 C4049246 Ca 1
Bình Minh - Thăng 

Bình - Quảng Nam
Hết hạn HĐLĐ

16 Lê Quốc Hậu Nam 08/08/1995 C9132504 Ca 1
Bình Minh, Thăng 

Bình, Quảng Nam 
Hết hạn HĐLĐ

17 Dƣơng Thị Tú Quyên Nữ 03/09/1991 C2429070 Ca 1
phƣờng Mỹ Thạnh, 

Long Xuyên, An Giang.
Hết hạn HĐLĐ

18 Lê Văn Dƣơng Nam 23/08/1995 Q00060359 Ca 1
Đông Minh, Đông Sơn, 

Thanh Hoá
Hết hạn HĐLĐ

19 Trần Văn Đảng Nam 10/04/1988 C6965877 Ca 1
Ngọc Xá - Quế Võ - 

Bắc Ninh
Hết hạn HĐLĐ

20 Nguyễn Văn Lực Nam 24/10/1983 N2234899 Ca 1

xã Nghĩa Đạo, huyện 

Thuận Thành, tỉnh Bắc 

Ninh

Hết hạn HĐLĐ

21 Vũ Huy Trƣờng Nam 25/09/1986 N2139912 Ca 1
xã Đại An, huyện Vụ 

Bản, tỉnh Nam Định
Hết hạn HĐLĐ

22 Lƣờng Khắc Lâm Nam 15/10/1984 N1971653 Ca 1

xã Hải Long - huyện 

Nhƣ Thanh - tỉnh 

Thanh Hoá

Hết hạn HĐLĐ

23 Trần Văn Ninh Nam 02/02/1985 C 7527960 Ca 1
Vũ Hội - Vũ Thƣ - Thái 

Bình
Hết hạn HĐLĐ

24 NGUYỄN MẠNH HÙNG Nam 10/10/1985 N2279732 Ca 1
Ninh Mỹ, Hoa Lƣ, 

Ninh Bình
Hết hạn HĐLĐ

25 Huỳnh Văn Ngọc Vinh Nam 07/04/1981 N2454655 Ca 1
Trung Lập Hạ, Củ Chi, 

thành phố Hồ Chí Minh
Hết hạn HĐLĐ

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG TẬP TRUNG HOÀN THIỆN THỦ TỤC THANH LÝ HỢP ĐỒNG, 
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lên tập trung

Đã thông báo 
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nhƣng không 

lên tập trung
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26 NGUYỄN XUÂN LONG Nam 20/05/1983 N23722351 Ca 1
Quỳnh Vinh, thị xã 

Hoàng Mai, Nghệ An
Hết hạn HĐLĐ

27 Trần Nam Khánh Nam 02/10/1992 N2311851 Ca 1
Đồng Việt, Yên Dũng, 

Bắc Giang
Hết hạn HĐLĐ

28 Trần Thanh Hải Nam 13/11/1985 C1254900 Ca 1
Ngọc Mỹ, Quốc Oai, 

Hà Nội

Chuyển đổi tƣ cách 

lƣu trú

29 Văn Hữu Len Nam 21/07/1987 C4902112 Ca 1

xã Bình Nghi - huyện 

Tây Sơn - tỉnh Bình 

Định 

Chuyển đổi tƣ cách 

lƣu trú

30 Lê Hoàng Nhiên Nam 10/11/1987 N2476565 Ca 1
xã Châu Thới, huyện 

Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu

Chuyển đổi tƣ cách 

lƣu trú

31 LÊ VĂN MỲ Nam 28/05/1984 N1870653 Ca 1
Bảo Sơn, Lục Nam, 

Bắc Giang

Chuyển đổi tƣ cách 

lƣu trú

32 NGUYỄN CHÍ THU Nam 19/05/1985 N1915306 Ca 1
xã Phú Nham, huyện 

Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ

Chuyển đổi tƣ cách 

lƣu trú

33 Trịnh Thị Nguyệt Nữ 05/07/1987 N2474211 Ca 1

xã Thiệu Phú, huyện 

Thiệu Hóa, tỉnh Thanh 

Hóa

Chuyển đổi tƣ cách 

lƣu trú

34 Vũ Văn Sao Nam 13/10/1984 C4662550 Ca 1
xã Hải Quang, huyện 

Hải Hậu, tỉnh Nam Định 

Chuyển đổi tƣ cách 

lƣu trú

35 Nguyễn Xuân Quỳnh Nam 20/11/1986 N1947446 Ca 1

xã Nghĩa Lợi, huyện 

Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ 

An

Chuyển đổi tƣ cách 

lƣu trú

36 Ngô Văn Đồng Nam 03/04/1989 N2125440 Ca 1

xã Thiệu Thành, huyện 

Thiệu Hóa, tỉnh Thanh 

Hóa 

Chuyển đổi tƣ cách 

lƣu trú

37 Đinh Văn Chiến Nam 28/09/1989 n1646337 Ca 1

phƣờng Mỹ Xuân, thị 

xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa 

Vũng Tàu

Chuyển đổi tƣ cách 

lƣu trú

38 Trần Ngọc Dƣơng Nam 28/08/1982 N2209531 Ca 1

xã Phú Xuân, huyện 

Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh 

Phúc

Chuyển đổi tƣ cách 

lƣu trú

39 Nguyễn Trọng Phƣơng Nam 08/03/1988 c0114970 Ca 1
phƣờng Nam Hồng, thị 

xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh 

Chuyển đổi tƣ cách 

lƣu trú (e7)

40 LÊ VĂN HÙNG Nam 17/10/1985 C6690583 Ca 1
thị trấn Quán Hành - 

Nghi Lộc - Nghệ An

Chuyển đổi tƣ cách 

lƣu trú

41 Ngô Viết Hà Nam 01/05/1982 N2139634 Ca 1
Thủy Phù, Hƣơng 

Thủy, Thừa Thiên Huế

Chuyển đổi tƣ cách 

lƣu trú

42 Đào Văn Cảnh Nam 28/06/1986 N1946309 Ca 1
Bạch Hạ, Phú Xuyên, 

Hà Nội

Chuyển đổi tƣ cách 

lƣu trú

43 LÂM LỤC SƠN TÙNG Nam 18/07/1989 N2454884 Ca 1

phƣờng Tân Long, 

thành phố Thái 

Nguyên, tỉnh Thái 

Nguyên

Chuyển đổi tƣ cách 

lƣu trú

44 LƢƠNG THỊ HIỀN Nữ 10/05/1990 N2172371 Ca 1
Thị Trấn Cửa Việt - 

Gio Linh - Quảng Trị

Chuyển đổi tƣ cách 

lƣu trú

45 Lƣu Phi Hợp Nam 24/10/1987 C8051205 Ca 1

xã Nam Anh - huyện 

Nam Đàn - tinh Nghệ 

An 

Chuyển đổi tƣ cách 

lƣu trú

46 Võ Hữu Hiệp Nam 07/06/1989 C4396095 Ca 1
Trung Sơn - Gio Linh - 

Quảng Trị

Chuyển đổi tƣ cách 

lƣu trú

47 Hoàng Nghĩa Ngọc Nam 02/11/1989 C5991732 Ca 1
Hƣng Lĩnh - Hƣng 

Nguyên - Nghệ An

Chuyển đổi tƣ cách 

lƣu trú

48 Dƣơng Văn Hà Nam 14/06/1991 N2234621 Ca 1

xã Thanh Hà, huyện 

Thanh Chƣơng, tỉnh 

Nghệ An

Chuyển đổi tƣ cách 

lƣu trú

49 Đào Minh Quân Nam 19/10/1990 N2280891 Ca 1
Hùng Tiến, Mỹ Đức, 

Hà Nội 

Chuyển đổi tƣ cách 

lƣu trú

Đã thông báo 

đợt 01/2023 

nhƣng không 

lên tập trung

Đã thông báo 

đợt 01/2023 

nhƣng không 

lên tập trung
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50 ĐINH VĂN DŨNG Nam 20/06/1986 C5899928 Ca 1
xã Nghi Hoa, huyện 

Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An

Chuyển đổi tƣ cách 

lƣu trú

51 Đinh Công Thanh Nam 20/08/1980 N2372949 Ca 1
phƣờng Nam Hải, quận 

Hải An, Hải Phòng 

Chuyển đổi tƣ cách 

lƣu trú

52 Đào Văn Dƣơng Nam 09/08/1995 C2430309 Ca 1
Đông Xuân, Sóc Sơn, 

Hà Nội

Chuyển đổi tƣ cách 

lƣu trú

53 Nguyễn Xuân Tùng Nam 04/09/1989 N2281822 Ca 1
Đồng Văn, Yên Lạc, 

Vĩnh Phúc

Chuyển đổi tƣ cách 

lƣu trú

54 Nguyễn Hồng Quân Nam 20/10/1991 C1077638 Ca 1
Nghĩa Hƣng, Nghĩa 

Đàn, Nghệ An

Chuyển đổi tƣ cách 

lƣu trú

55 Nguyễn Công Hùng Nam 18/08/1992 C2445890 Ca 1

phƣờng Tân Phong, 

thành phố Lai Châu, 

tỉnh Lai Châu

Chuyển đổi tƣ cách 

lƣu trú

56 Nguyễn Văn Nam Nam 25/04/1988 C8774597 Ca 1
Nam Thanh, Nam Đàn, 

Nghệ An

Chuyển đổi tƣ cách 

lƣu trú

57 Lê Anh Hiếu Nam 02/03/1992 C2441412 Ca 1

xã Cƣơng Gián, huyện 

Nghi Xuân, tỉnh Hà 

Tĩnh

Chuyển đổi tƣ cách 

lƣu trú

58 Nguyễn Thị Thƣơng Huyền Nữ 10/10/1991 C3665557 Ca 1
xã Tân Mỹ, huyện Văn 

Lãng, tỉnh Lạng Sơn

Chuyển đổi tƣ cách 

lƣu trú

59 Hoàng Thị Hiền Nữ 17/01/1994 C2449720 Ca 1

xã Hƣơng Sơn, huyện 

Lạng Giang, tỉnh Bắc 

Giang

Chuyển đổi tƣ cách 

lƣu trú

60 ĐÀO VĨ ĐẠI Nam 05/02/1987 C4229091 Ca 1
Tam Dị - Lục Nam - 

Bắc Giang

Chuyển đổi tƣ cách 

lƣu trú

61 Đỗ Thị Oanh Nữ 23/12/1995 C3593257 Ca 1

xã Ninh Phúc, thành 

phố Ninh Bình, tỉnh 

Ninh Bình

Chuyển đổi tƣ cách 

lƣu trú

62 Võ Phi Hùng Nam 21/04/1990 C4476416 Ca 1

xã Minh Hợp - huyện 

Quỳ Hợp - tỉnh Nghệ 

An

Chuyển đổi tƣ cách 

lƣu trú

63 HOÀNG THỊ CHUNG Nữ 30/01/1993 N2378294 Ca 1

xã Tân Thuận, huyện 

Hàm Thuận Nam, tỉnh 

Bình Thuận

Chuyển đổi tƣ cách 

lƣu trú

64 Võ Thị Quỳnh Trâm Nữ 20/02/1994 C7360241 Ca 1
Tam Mỹ Tây, Núi 

Thành, Quảng Nam

Chuyển đổi tƣ cách 

lƣu trú

65 Trần Đức Hƣng Nam 17/07/1987 N2216099 Ca 1

xã Tiến Dũng, huyện 

Yên Dũng, tỉnh Bắc 

Giang 

Chuyển đổi tƣ cách 

lƣu trú

66 Nguyễn Văn Xƣớng Nam 10/10/1981 N2429650 Ca 1

xã Cẩm Hƣng - huyện 

Cẩm Giàng - tỉnh Hải 

Dƣơng 

Chuyển đổi tƣ cách 

lƣu trú

67 Nguyễn Văn Nghị Nam 24/06/1984 C8824211 Ca 1
xã Nghi Kim, thành 

phố Vinh, Nghệ An

Chuyển đổi tƣ cách 

lƣu trú

68 Lê Văn Khải Nam 16/09/1987 N2251785 Ca 1
Quang Minh - Gia Lộc - 

 Hải Dƣơng

Chuyển đổi tƣ cách 

lƣu trú

69 Nguyễn Mạnh Hùng Nam 06/06/1988 C8823254 Ca 1
xã Đức Lĩnh, huyện Vũ 

Quang, tĩnh Hà Tĩnh

Chuyển đổi tƣ cách 

lƣu trú

70 Bùi Đức Dũng Nam 17/02/1987 C8870319 Ca 1
Đặng Sơn, Đô Lƣơng, 

Nghệ An

Chuyển đổi tƣ cách 

lƣu trú

71 Lê Hữu Tính Nam 17/01/1992 N2046739 Ca 1
xã An Bình, huyện 

Long Hồ, Vĩnh Long

Chuyển đổi tƣ cách 

lƣu trú

72 Nguyễn Thị Ngọc Huyền Nữ 21/06/1991 C5198781 Ca 1

xã Tân Hƣơng, huyện 

Châu Thành, tỉnh Tiền 

Giang

Chuyển đổi tƣ cách 

lƣu trú

73 Nguyễn Ngọc Hƣng Nam 20/10/1986 N2224103 Ca 1
Yên Mỹ, Nông Cống, 

Thanh Hóa

Chuyển đổi tƣ cách 

lƣu trú

74 Trần Anh Tuấn Nam 16/07/1989 N2223930 Ca 1
Mỹ Thành, Mỹ Đức, Hà 

Nội

Chuyển đổi tƣ cách 

lƣu trú

Đã thông báo 

đợt 01/2023 

nhƣng không 

lên tập trung

Đã thông báo 

đợt 01/2023 

nhƣng không 

lên tập trung
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75 PHẠM VĂN BỐN Nam 08/08/1985 N 2477095 Ca 1

xã Hoằng Đạo, huyện 

Hoằng Hoá, tỉnh Thanh 

Hoá

Chuyển đổi tƣ cách 

lƣu trú

76 Vũ Văn Hải Nam 09/05/1989 N2371936 Ca 1
Thái Dƣơng -  Bình 

Giang - Hải Dƣơng

Chuyển đổi tƣ cách 

lƣu trú

77 Trần Xuân Hùng Nam 18/06/1980 N2475892 Ca 1
Đông Hoàng, Đông 

Sơn, Thanh Hóa

Chuyển đổi tƣ cách 

lƣu trú

78 Ngô Văn Minh Nam 02/10/1990 Q00146200 Ca 1

thị trấn Hữu Lũng, 

huyện Hữu Lũng, tỉnh 

Lạng Sơn

Chuyển đổi tƣ cách 

lƣu trú

79 NGUYỄN VĂN THÙY Nam 18/04/1983 N2103331 Ca 1

phƣờng Trần Hƣng 

Đạo, thành phố Thái 

Bình, tỉnh Thái Bình

Chuyển đổi tƣ cách 

lƣu trú

80 Lê Văn Hòa Nam 10/07/1990 N2473514 Ca 1
Thiệu Lý, Thiệu Hóa, 

Thanh Hóa

Chuyển đổi tƣ cách 

lƣu trú

81 PHAN TIẾN THÀNH Nam 10/02/1987 N2454396 Ca 1
xã Mỹ Tân, huyện Mỹ 

Lộc, tỉnh Nam Định

Chuyển đổi tƣ cách 

lƣu trú (E7)

82 Bùi Ánh Ngọc Nam 28/01/1992 C6364042 Ca 1

thị trấn Cửa Tùng, 

huyện Vỉnh Linh, tỉnh 

Quảng Trị

Hết hạn HĐLĐ

83 Trần Thị Hợp Nữ 02/03/1984 N2086845 Ca 1
Thôn lâm vƣợng/xuân 

liên/nghi xuân/ hà tĩnh 
Hết hạn HĐLĐ

84 Nguyễn Văn Thắng Nam 28/03/1990 C3661162 Ca 1

phƣờng Quỳnh Xuân, 

thị xã Hoàng Mai, tỉnh 

Nghệ An

Chuyển đổi tƣ cách 

lƣu trú

85 PHAN NHÂN TÀI Nam 21/04/1991 N2103214 Ca 1

xã Kim Song Trƣờng, 

huyện Can Lộc, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Chuyển đổi tƣ cách 

lƣu trú

86 ĐÀO NGỌC LAM Nam 18/10/1993 C2442629 Ca 1
Tam Hƣng - Thuỷ 

Nguyên - Hải Phòng

Chuyển đổi tƣ cách 

lƣu trú

87 Thái Bá Trọng Nam 26/10/1984 N2225148 Ca 1

Xóm 9, Xã long sơn, 

Huyện anh sơn, Tỉnh 

Nghệ An

Chuyển đổi tƣ cách 

lƣu trú

88 Mai Quốc Sang Nam 16/04/1984 N2225287 Ca 1

60/39 tổ 10 khóm 1-

phƣờng 1- thành phố 

Cao Lãnh- Đồng Tháp

Chuyển đổi tƣ cách 

lƣu trú

89 Đặng Văn Quyện Nam 29/08/1983 C8788197 Ca 1
đội 2 thôn tranh đấu xã 

gia xuyên tp hải dƣơng
Hết hạn HĐLĐ

90 Lê Văn Bằng Nam 08/05/1983 C3509298 Ca 1

Khối 4, Thị trấn Quỳ 

Hợp, huyện Quỳ Hợp, 

tỉnh Nghệ An

Chuyển đổi tƣ cách 

lƣu trú

91 NGUYỄN THANH SANG Nam 24/12/1989 N1887449 Ca 1

74/06 Ấp An Hoà Xã 

An Bình Huyện Long 

Hồ Thành Phố Vĩnh 

Long 

Chuyển đổi tƣ cách 

lƣu trú

92 Bùi Văn Hiếu Nam 01/06/1987 N2214679 Ca 1

xóm dinh phƣợng xã 

nghĩa xuân huyện quỳ 

hợp tỉnh nghệ an

Hết hạn HĐLĐ

93 Lê Việt Anh Nam 23/03/1985 C7158079 Ca 1
Yên Xá Tân Triều 

Thanh Trì Hà Nội

Chuyển đổi tƣ cách 

lƣu trú

94 Lê Văn Nga Nam 02/01/1973 N2490292 Ca 1

Xóm 5- thôn Trung 

Nha- xã Minh Lãng- 

huyện Vũ Thƣ- tỉnh 

Thái Bình

Chuyển đổi tƣ cách 

lƣu trú

95 Nguyễn Trọng Kiên Nam 17/08/1985 N1889812 Ca 1

thôn phúc bố -xã ngọc 

lâm -huyện mỹ hào -

tỉnh hƣng yên

Chuyển đổi tƣ cách 

lƣu trú

96 Lê Xuân Lãm Nam 03/01/1982 N2214792 Ca 1

Thôn 4 - xã Thọ Vực - 

huyện Triệu Sơn - tỉnh 

Thanh Hóa

Chuyển đổi tƣ cách 

lƣu trú

Đã thông báo 

đợt 01/2023 

nhƣng không 

lên tập trung

Đã thông báo 

đợt 01/2023 

nhƣng không 

lên tập trung
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97 Lê Xuân Hồng Nam 10/10/1982 C2445854 Ca 1

Xóm 6 xã nghi thuận 

huyện nghi lộc tính 

nghệ an

Chuyển đổi tƣ cách 

lƣu trú

98 Đỗ Văn Sự Nam 06/08/1981 C8177958 Ca 1

Xóm Lác Môn 4 xã 

Trực Hùng huyện Trực 

Ninh tỉnh Nam Định

Hết hạn HĐLĐ

99 Nguyễn thành nam Nam 13/10/1986 N2046858 Ca 1

Thôn phƣơng xá -xã 

minh tân -huyện cẩm 

khê - tỉnh phú thọ 

Hết hạn HĐLĐ

100 Nguyễn Thị Hồng Hạnh Nữ 22/01/1990 N1675877 Ca 1
Nhất Trai Minh Tân 

Lƣơng Tài Bắc Ninh 
Hết hạn HĐLĐ

101 Vũ Văn Sách Nam 13/08/1984 N2029323 Ca 1

Thôn Đông- Cảnh 

Thuỳ- Yên Dũng- Bắc 

Giang

Chuyển đổi tƣ cách 

lƣu trú

102 Lê Đình Minh Nam 19/09/1991 N2234671 Ca 1

Thôn 3 Xã Thọ Bình 

Huyện Triệu Sơn Tỉnh 

Thanh Hoá

Chuyển đổi tƣ cách 

lƣu trú

103 Hoàng Dũng Nam 16/09/1990 C4917846 Ca 1
Văn phú,quảng văn,tx 

badồn,quảng bình.
Hết hạn HĐLĐ

104 Lại Văn Hiển Nam 13/07/1988 C8572501 Ca 1

Xóm 12 xã Hồi Ninh 

Huyện Kim Sơn Tỉnh 

Ninh Bình

Hết hạn HĐLĐ

105 Trần ngọc thạch Nam 03/08/1984 N2056110 Ca 1

Thôn tiêu tƣơng xã 

hồng dụ huyện ninh 

giang tỉnh hải dƣơng

Hết hạn HĐLĐ

106 Nguyễn lê tuệ Nam 20/03/1988 C8860933 Ca 1
Xom2-minh châu-diễn 

châu- nghệ an
Hết hạn HĐLĐ

107 Tạ Văn Xuân Nam 13/03/1988 C6694525 Ca 1

Xóm 7 - Phúc Đức -Sài 

Sơn - Quốc Oai - Hà 

Nội

Chuyển đổi tƣ cách 

lƣu trú

108 ĐỖ VĂN THUẬN Nam 20/08/1992 N2299375 Ca 1
Kim sơn-hoàng giang-

nông cống-thanh hóa
Hết hạn HĐLĐ

109 Mai Văn Vụ Nam 18/05/1983 N2429515 Ca 1

Thôn Tứ Luyện xã 

Hoằng Đạo huyện 

Hoằng Hóa tỉnh Thanh 

Hóa

Hết hạn HĐLĐ

110 MAI NGỌC LÂM Nam 09/09/1991 N2428610 Ca 1

TIỂU KHU BÁCH LỢI- 

 THỊ TRẤN NGA SƠN-

HUYỆN NGA SƠN-

TỈNH THANH HOÁ

Hết hạn HĐLĐ

111 NGUYỄN VIẾT TƢỞNG Nam 20/10/1982 N2455655 Ca 1

NGANG NỘI _HIÊN 

VÂN _TIÊN DU _BẮC 

NINH 

Hết hạn HĐLĐ

112 LƢU VĂN TUYÊN Nam 13/01/1988 N2392290 Ca 1

Thôn Mã Kiều Xóm 

Mã long Xã Phƣơng 

Trung Huyện Thanh 

Oai Thành Phố Hà Nội

Chuyển đổi tƣ cách 

lƣu trú

113 Nguyễn Đình Tháp Nam 19/09/1987 C9481873 Ca 1

Xã Hoằng xuân- Huyện 

Hoằng Hoá -Tỉnh 

Thanh Hoá

Hết hạn HĐLĐ

114 Nguyễn Phong Cảnh Nam 29/01/1987 C8200819 Ca 1

312/16 tổ 4 Khu phố 2, 

phƣờng Trung Dũng, tp 

Biên hoà, tỉnh Đồng Nai

Chuyển đổi tƣ cách 

lƣu trú

115 HOÀNG XUÂN TỈNH Nam 31/05/1989 N1970821 Ca 1

Thôn 3 Làng bát - Xã 

Tân Thành - Huyện 

Hàm Yên  - Tỉnh Tuyên 

Quang. 

Chuyển đổi tƣ cách 

lƣu trú
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116 TRẦN VÕ TRUNG Nam 20/10/1987 B9832350 Ca 1

Xóm liên tân xã thọ 

hợp huyện quỳ hợp tỉnh 

nghệ an.

Chuyển đổi tƣ cách 

lƣu trú

117 TRỊNH DUY LƢU Nam 10/11/1984 C8090176 Ca 1

Đội 1-xã đông minh-

huyện đông sơn- tỉnh 

thanh hoá

Hết hạn HĐLĐ

118 Phan Thanh Hoàn Nam 18/03/1985 N2487717 Ca 1

xóm 6-xã nghi văn - 

huyện nghi lộc- tỉnh 

nghệ an

Hết hạn HĐLĐ

119 Phan Quang Ân Nam 12/10/1987 C7884778 Ca 1

Số 17, Khối Sa Nam, 

Thị Trấn Nam Đàn, 

Nam Đàn, Nghệ An

Hết hạn HĐLĐ

120 Phạm Văn Tú Nam 30/07/1986 N1887959 Ca 1

Xóm 2 - Đội 12 - Xã 

Hùng Tiến - Huyện 

Kim Sơn - Tỉnh Ninh 

Bình

Chuyển đổi tƣ cách 

lƣu trú

121 Nguyễn Bá Thịnh Nữ 19/10/1986 C9481044 Ca 1

Xóm 6 ,xã nghi công 

bắc ,Huyện nghi lộc, 

Tính nghệ an

Chuyển đổi tƣ cách 

lƣu trú

122 Nguyễn Thanh Bình Nam 20/01/1990 N2251756 Ca 1

Thôn Sông Con,Xã. 

Sơn Quang, Huyện . 

Hƣơng Sơn, Tỉnh. Hà 

Tĩnh

Chuyển đổi tƣ cách 

lƣu trú

123 Bùi Văn Hiệp Nam 13/05/1983 N2251663 Ca 1

Xóm làng - Quang 

trung - Vụ bản- Nam 

Định 

Hết hạn HĐLĐ

124 Nguyễn hữu hoàng Nam 17/05/1992 C2443436 Ca 1

Số 31 thôn bùi hạ 2 xã 

yên phú huyện yên định 

tỉnh thanh hoá

Hết hạn HĐLĐ

125 Trịnh Văn Mạnh Nam 10/02/1994 C2440503 Ca 1

Đƣờng 10 , thôn đoài 

hạ , xã ninh phúc - TP 

Ninh Bình

Hết hạn HĐLĐ

126 Tạ Văn Hải Nam 19/08/1994 C2444948 Ca 1

Số 7 ngõ 55 đƣờng trần 

khát chân, thôn đông 

hạ, xã ninh phúc, thành 

phố ninh bình, tỉnh 

ninh bình

Hết hạn HĐLĐ

127 Trịnh Hoài Tân Nam 27/05/1991 B9644753 Ca 1

Tổ 4, Bình Hoà 2, Tân 

Phƣớc Khánh, Tân 

Uyên, Binh Dƣơng

Hết hạn HĐLĐ

128 Lê Trần Quí Lê Nam 15/10/1992 N2311484 Ca 1

ấp 1 giồng sầm - xã 

bình thới - huyện bình 

đại - tỉnh bến tre

Hết hạn HĐLĐ

129 Ngô Minh Tùng Nam 19/09/1991 C2449973 Ca 1

số 174 phố Kiến Thái 

,thị trấn Phát Diệm, 

huyện Kim Sơn, tỉnh 

Ninh Bình

Hết hạn HĐLĐ

130 Nguyễn Văn Dũng Nam 10/03/1991 C2448620 Ca 1

818 Trần Hƣng 

Đạo,Quỳnh Liên, Thị 

Xã Hoàng Mai, Nghệ 

An

Hết hạn HĐLĐ

131 VŨ Văn Hiệu Nam 10/12/1985 N2225157 Ca 1
Xóm 20 - Trực Hùng - 

Trực Ninh -Nam Định 
Hết hạn HĐLĐ

132 VŨ VĂN TOÀN Nam 12/06/1990 C1599905 Ca 1

Thôn Yên Mỗ ,Xã 

Hoàng Sơn, Huyện 

Nông Cống, Tỉnh 

Thanh Hoá

Hết hạn HĐLĐ

133 Lê Nguyễn Thu Hằng Nam 24/09/1990 N2281187 Ca 1

621 Ấp 2 Xã Phong 

Nẫm Huyện Giồng 

Trôm  Tỉnh Bến Tre

Hết hạn HĐLĐ

134 Ngô Minh Tâm Nam 02/04/1992 C2428789 Ca 1

Thôn Phú Vinh, xã Phú 

Riềng, huyện Phú 

Riềng, tỉnh Bình Phƣớc

Hết hạn HĐLĐ
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135 Nguyễn Tuấn Huy Nam 02/08/1990 B9976659 Ca 1
longlanh - bảo đài - lục 

nam - bắc giang
Hết hạn HĐLĐ

136 NGUYỄN TRƢỜNG SƠN Nam 04/12/1988 C8897078 Ca 1

ĐỒNG CHƢA - GIA 

THỊNH - GIA VIỄN -

NINH BÌNH

Hết hạn HĐLĐ

137 Vũ Việt Trung Nam 12/09/1990 C2443752 Ca 1

Tổ 3, phƣờng Thống 

nhất, thành phố Hoà 

Bình, tỉnh Hoà Bình

Hết hạn HĐLĐ

138 Cao văn ngà Nam 22/08/1979 N2172399 Ca 1

Thôn thống nhất  ,Đội 2 

, Xã tịnh ấn Tây , Tp 

quảng Ngãi  tỉnh quảng 

Ngãi 

Hết hạn HĐLĐ

139 Nguyễn Duy Vinh Nam 22/04/1988 N2183561 Ca 1

Thôn8-xã cát quế- 

huyện hoài đức- thành 

phố hà nội
Hết hạn HĐLĐ

140 Khuất Duy Giang Nam 29/08/1986 C2434713 Ca 2

Thôn 3 khu phố mới xã 

phúc hoà huyện phúc 

thọ to hà nội

Hết hạn HĐLĐ

141 NGUYỄN VĂN HỮU Nam 17/08/1989 B8029448 Ca 2

Tdp thân bình_ tt đồi 

ngô_ huyện lục nam_ 

tỉnh bắc giang

Hết hạn HĐLĐ

142 Nguyễn Văn Phú Nam 02/07/1989 C2434877 Ca 2

Khối hòa đông, Thạch 

Giám, Tƣơng Dƣơng, 

Nghệ An

Hết hạn HĐLĐ

143 VŨ BÁ DUY Nam 01/04/1992 C8780193 Ca 2
Ngọc trì - bình định - 

lƣơng tài - bắc ninh
Hết hạn HĐLĐ

144 NGUYỄN XUÂN MẠNH Nam 16/05/1984 N2183538 Ca 2

Tổ 3- TT Vinh Quang- 

H Hoàng Su Phì - T Hà 

Giang

Hết hạn HĐLĐ

145 Dƣơng Văn Tài Nam 20/03/1993 B9791324 Ca 2

Tổ dân phố Ngọc Sơn -

Thị Trấn Phong Sơn -

Huyện Cẩm Thuỷ-Tỉnh 

Thanh Hoá

Hết hạn HĐLĐ

146 Mai Thị Ly Nữ 14/10/1992 N2378320 Ca 2

Khối BÌNH QUANG 

PHƢỜNG NGHI HẢI 

THỊ XÃ CỬA LÒ

Hết hạn HĐLĐ

147 Nguy Tiến Thuần Nam 06/08/1992 C1740257 Ca 2

Tổ dân phố Quán Trắng 

- thị trấn Tân An - 

huyện Yên Dũng - tỉnh 

Bắc Giang

Hết hạn HĐLĐ

148 Nguyễn Hữu Thắng Nam 13/10/1984 C2431634 Ca 2

  Đồng Cầu Thôn 1- xã 

Tân Hoà - Huyện Quốc 

Oai - Thành phố Hà Nội

Hết hạn HĐLĐ

149 Trần Thị Thuyên Nữ 27/11/1992 N2378319 Ca 2

Thôn Bãi Gạo- xã Vô 

Tranh- huyện Lục Nam- 

 tỉnh Bắc Giang

Hết hạn HĐLĐ

150 Hoàng Văn Tƣởng Nam 02/01/1979 C8782583 Ca 2
Xóm 7 -xã nam Vân-tp 

nam định 
Hết hạn HĐLĐ

151 Hoàng Văn Việt Nam 04/07/1984 C8799173 Ca 2

Đội5-Thôn tè-Xã Hợp 

Tiến-Huyện Nam Sách-

Tỉnh Hải Dƣơng

Hết hạn HĐLĐ

152 Huỳnh Mẫn Hiếu Nam 19/05/1990 N2477829 Ca 2

Số 242, Ấp Lƣơng 

Thuận, Xã Lƣơng 

Quới, Huyện Giồng 

Trôm, Tỉnh Bến Tre

Hết hạn HĐLĐ

153 LÊ VĂN SỸ Nam 12/04/1979 N2430172 Ca 2

Thôn cát lợi-xã hoằng 

đại-thành phố thanh 

hoá-tỉnh thanh hoá

Hết hạn HĐLĐ
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154 Nguyễn Đình Trung Nam 10/02/1992 N2225163 Ca 2

Tổ dân phố Hoàng Mai 

2- Xóm Hánh-Thị Trấn 

Nếnh-Huyện Việt Yên-

Tỉnh Bắc Giang

Hết hạn HĐLĐ

155 Trần Đình Nức Nam 14/04/1976 C3994096 Ca 2

Xóm 1 thôn Nguyệt 

Lãng, xã Minh Khai, 

huyện Vũ Thƣ, tỉnh 

Thái Bình

Hết hạn HĐLĐ

156 Bùi Xuân Thuận Nam 09/11/1990 N2478066 Ca 2

Thôn Khê Hạ - xã Ninh 

Xuân - huyện Hoa Lƣ - 

tỉnh Ninh Bình

Chuyển đổi tƣ cách 

lƣu trú

157 Đinh Khắc Tài Nam 02/02/1990 C0533799 Ca 2

Thôn 2 - Xã Phả Lễ - 

Thủy Nguyên - Hải 

Phòng

Hết hạn HĐLĐ

158 Nguyễn Hùng Cƣờng Nam 08/12/1991 C2366797 Ca 2

Tổ dân phố 6 phƣờng 

Nam Hồng thị xã Hồng 

Lĩnh tĩnh Hà Tĩnh

Hết hạn HĐLĐ

159 PHẠM THANH PHONG Nam 16/07/1992 C2442265 Ca 2

Phố 6- Phƣờng Quảng 

Cát-Thành Phố Thanh 

Hoá

Hết hạn HĐLĐ

160 PHAN HUU THANG Nam 17/02/1987 N2185695 Ca 2

Xóm 3 (xóm 4 cũ) - 

Hƣng Lợi - Hƣng 

Nguyên - Nghệ An

Hết hạn HĐLĐ

161 Phùng Văn Hiệp Nam 27/12/1992 C3222243 Ca 2

Phƣờng Minh Đức 

quận Đồ Sơn thành phố 

Hải Phòng 

Hết hạn HĐLĐ

162 Trần Quy Nam 10/07/1987 C2367943 Ca 2
Thôn Đông-sơn châu-

hƣơng sơn-hà Tĩnh 
Hết hạn HĐLĐ

163 VÕ VĂN TON Nam 12/03/1994 C2429133 Ca 2

Ấp thạnh phƣớc 2, xã 

trung thạnh , huyện  cờ 

đỏ . Tp cần thơ

Hết hạn HĐLĐ

164 Nguyễn Văn Thắng Nam 23/02/1983 C9480188 Ca 2

Xóm 19+20 xã Nghĩ 

Văn , huyện Nghi Lôc, 

tỉnh Nghệ An 

Hết hạn HĐLĐ

165 Trần Duy Hùng Nam 06/04/1982 N2047277 Ca 2

Xóm8 xã nghi hợp 

huyện nghi lộc tịnh 

nghệ an

Hết hạn HĐLĐ

166 Đinh Văn Tuấn Nam 03/07/1997 C2007412 Ca 2

Quyết Thắng 2 - Xuân 

Bái - Thọ Xuân- Thanh 

Hoá

Hết hạn HĐLĐ

167 TRẦN VĂN THỊNH Nam 25/08/1986 C2306382 Ca 2

Tổ 15A,Phƣờng Hòa 

Khánh Bắc,Quận Liên 

Chiểu,Thành Phố Đà 

Nẵng

Hết hạn HĐLĐ

168 Lê Thị Vân Anh Nữ 09/01/1985 B6135159 Ca 2
hoàng mai hoàng ninh 

việt yên bắc giang
Hết hạn HĐLĐ

169 Lƣu Xuân Bách Nam 01/10/1991 C7336573 Ca 2

Thôn Lƣu xá - xã quảng 

lãng -Huyện Ân Thi - 

Tỉnh Hƣng Yên 

Hết hạn HĐLĐ

170 Nguyễn Thị Cảnh Nữ 04/08/1983 N2428768 Ca 2
Khối 2, Thị trấn Hƣng 

Nguyên, Nghệ An
Hết hạn HĐLĐ

171 Phan Van Quyền Nam 01/09/1988 C6632905 Ca 2

Thôn 5 xã quảng châu 

thành phố hƣng  yên 

tỉnh hƣng yên

Hết hạn HĐLĐ

172 Trần Tiễn Luân Nam 30/08/1997 C1667107 Ca 2

Thôn an hà-xã triệu 

phƣớc-huyện triệu 

phong-tỉnh quảng trị

Hết hạn HĐLĐ
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173 Trần Thị Quỳnh Nữ 10/10/1990 N2430768 Ca 2
Thanh vân- Đức Giang- 

yên Dũng- Bắc giang
Hết hạn HĐLĐ

174 nguyễn tiến điền Nam 01/07/1989 N2280066 Ca 2

thôn đồng châu xã tiên 

lãng huyện tiên yên tỉnh 

quảng ninh

Hết hạn HĐLĐ

175 Nguyễn Minh Toàn Nam 05/06/1992 N2307901 Ca 2

263 ấp mỹ lộc xã mỹ 

khánh huyện phong 

điền thành phố cần thơ 

Hết hạn HĐLĐ

176 Dƣơng văn việt Nam 24/09/1992 C2304675 Ca 2
Thôn 19- xã eariêng-

huyện m'đrắk- đăklăk
Hết hạn HĐLĐ

177 Dƣơng Đình Mai Nam 25/03/1983 C6671455 Ca 2

Xóm 2 Xã tràng sơn  

Huyện Đô lƣơng tỉnh 

Nghệ An

Hết hạn HĐLĐ

178 Hoàng Anh Sáu Nam 23/07/1993 N2454080 Ca 2

Tổ 3 - Phƣớc An 1 - Xã 

Bình Hải - Huyện 

Thăng Bình - Tỉnh 

Quảng Nam

Hết hạn HĐLĐ

179 NGUYỄN VĂN THẮNG Nam 03/12/1979 N2251325 Ca 2

92 vũ khâm lân 

,phƣờng hải tân ,tp hải 

dƣơng ,hải dƣơng

Hết hạn HĐLĐ

180 NGÔ VĂN SƠN Nam 08/03/1986 C7730880 Ca 2
Thôn 1 Ngô Khê bình 

nghĩa bình lục hà nam
Hết hạn HĐLĐ

181 Hồ Quốc Bửu Nam 27/08/1985 C2424261 Ca 2

Tổ 10 , Ấp Xóm Chùa , 

Xã An Phú , Huyện Củ 

Chi, Tp HCM

Chuyển đổi tƣ cách 

lƣu trú

182 Nguyễn Nhƣ Quỳnh Nam 13/07/1987 N2234801 Ca 2

Thôn Đồng Tâm Xã 

Nhân Đạo Sông Lô 

Vĩnh Phúc

Hết hạn HĐLĐ

183 Nguyễn phƣớc bảo yến Nam 17/02/1989 B6188566 Ca 2

112/19 Ấp Đại An.Xã 

Hòa Nghĩa.Huyện Chợ 

Lách.Tỉnh Bến Tre

Hết hạn HĐLĐ

184 Trƣơng trọng hiền Nam 20/10/1980 N2179933 Ca 2

Ấp phú Tân xã châu 

Hoà huyện giồng trộm 

tỉnh bến tre

Hết hạn HĐLĐ

185 Lƣơng Văn Thành Nam 27/06/1986 N2214790 Ca 2
Vân Kỳ Bắc Hƣng Tiên 

Lãng Hải PHòng
Hết hạn HĐLĐ

186 Hoàng Văn Thành Nam 03/05/1998 C2444843 Ca 2

Thôn thành công, xã 

quỳnh liên, thị xã 

hoàng mai, tỉnh nghệ an

Hết hạn HĐLĐ

187 Lê Đỗ Thanh Hiền Nam 28/10/1988 N2378376 Ca 2

31/17 Dƣơng 

Khuê,P.Hiệp 

Tân,Q.Tân 

Phú,TP.HCM

Hết hạn HĐLĐ

188 PHẠM VĂN HOÀNG Nam 18/02/1990 N2234795 Ca 2

THÔN 8A- XÃ CẨM 

TRUNG- HUYỆN 

CẨM XUYÊN- TỈNH 

HÀ TĨNH

Hết hạn HĐLĐ

189 Nguyễn Huy Quang Nam 01/02/1984 K0151501 Ca 2

Tổ dân phố 1, phƣờng 

Nam Hồng, thị xã Hồng 

Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

Hết hạn HĐLĐ

190 Nguyễn Thị Luyến Nữ 04/10/1995 C3653264 Ca 2

Tổ dân phố Tân Tiến - 

Phƣờng Quảng Thành - 

Thành phố Gia Nghĩa -

Tỉnh ĐăkNong

Hết hạn HĐLĐ

191 Trịnh Ngọc Quang Nam 12/11/1988 C3668622 Ca 2

Xóm thƣợng thọ xã ba 

đình huyện nga sơn tỉnh 

thanh hoá

Hết hạn HĐLĐ
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192 Trần văn duy Nam 12/04/1995 C2967707 Ca 2

Thôn lá sen thị trấn thổ 

tang huyện vĩnh tƣờng 

tỉnh vĩnh phúc

Hết hạn HĐLĐ

193 NGUYỄN HỮU MÃO Nam 20/05/1987 C3663483 Ca 2
Bờ Hồ thôn 2-Tân hoà-

Quốc oai-Hà nội
Hết hạn HĐLĐ

194 Huỳnh Thế Phƣơng Nam 11/12/1981 N2477224 Ca 2

A18 Tổ 59 khóm 5 

phƣờng 9 Thành phố 

Vĩnh Long Tỉnh Vĩnh 

Long

Chuyển đổi tƣ cách 

lƣu trú

195 NGUYỄN THỊ HÀ Nữ 10/09/1993 C2225090 Ca 2

Số 36C Bà huyện thanh 

quan, phƣờng ngọc 

trạo, thành phố thanh 

hoá

Hết hạn HĐLĐ

196 Nguyễn Thu Chà Nam 17/08/1997 C3591897 Ca 2

Thôn Đá Mài, Xã Thiện 

Tân, Huyện Hữu Lũng, 

Tỉnh Lạng Sơn

Hết hạn HĐLĐ

197 Trần anh vũ Nam 01/01/1982 C2305167 Ca 2

Thôn long hội xã Bình 

Chánh huyện Thăng 

Bình tỉnh Quảng Nam 

Hết hạn HĐLĐ

198 Hoàng Văn Bản Nam 28/11/1988 C9480408 Ca 2

Thôn Chiềng 2 - xã 

Lƣơng Sơn - huyện Bảo 

Yên - tỉnh Lào Cai 

Hết hạn HĐLĐ

199 Lê văn bình Nam 01/02/1987 C3688833 Ca 2
Thôn kinh trung- quảng 

thọ- sầm sơn- thanh hoá
Hết hạn HĐLĐ

200 Nguyễn Viết Mạnh Nam 10/02/1985 B9593600 Ca 2

Thôn Vĩnh yên - xã 

Vĩnh Sơn huyện Anh 

Sơn tỉnh Nghệ An

Hết hạn HĐLĐ

201 VÕ VĂN NHƢ Nam 10/10/1982 C3640134 Ca 2

ấp phƣơng qƣơi B , xã 

phƣơng bình, huuên 

phụng hiệp, tỉnh hậu 

giang

Hết hạn HĐLĐ

202 Đoàn Thị Lan Nữ 15/06/1993 C2436363 Ca 2

Xóm Thắng Lợi- xã 

Yên Lãng- Huyện Đại 

Từ- tỉnh Thái Nguyên

Chuyển đổi tƣ cách 

lƣu trú

203 Trịnh Mai Toàn Nam 07/12/1988 N2429153 Ca 2

Thôn chiến thắng -xã 

Ba Đình -huyện Nga 

Sơn tỉnh Thanh Hóa 

Hết hạn HĐLĐ

204 Bùi Ngọc Đại Nam 04/11/1984 C3693344 Ca 2

Đội 7/thôn mỹ xá/xã 

ngọc sơn/thành phố hải 

dƣơng

Hết hạn HĐLĐ

205 Hoàng Thị Hoa Nữ 12/02/1996 C1251470 Ca 2

Thôn thành công, xã 

quỳnh liên, thị xã 

hoàng mai, tỉnh nghệ an

Hết hạn HĐLĐ

206 LÊ THỊ THANH THƠ Nữ 30/01/1991 K0476912 Ca 2

52E2, khu phố Mỹ Tân 

, phƣờng 7, thành phố 

Bến Tre , Bến Tre

Hết hạn HĐLĐ

207 Nguyễn Văn Giáp Nam 06/05/1985 C8684633 Ca 2

Thôn Phú Lai- Thiệu 

Long- Thiệu Hóa- 

Thanh Hóa

Hết hạn HĐLĐ

208 Trần Thị Thoại Mỹ Nữ 23/06/1993 C2444938 Ca 2

Xóm hồng phúc - xã 

mỹ tân - huyện mỹ lộc - 

nam định

Hết hạn HĐLĐ

209 Lê Tiến Trung Nam 02/12/1984 N2298032 Ca 2
Thôn thanh xuyên-Hải 

thanh-tỉnh gia-thanh hóa
Hết hạn HĐLĐ

210 Trần Văn Nhân Nam 03/02/1998 C3785723 Ca 2

Thôn 6 - Xã Gio Hải - 

Huyện Gio Linh - Tỉnh 

Quảng Trị

Hết hạn HĐLĐ
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211 Trịnh Tứ Khánh Nam 02/09/1991 C4035658 Ca 2

Khu phố Vạn Lợi, 

Phƣờng Quảng Tiến, 

Thành Phố Sầm Sơn, 

Tỉnh Thanh Hóa

Hết hạn HĐLĐ

212 Đặng quốc tuấn Nam 25/09/1988 C4263133 Ca 2

Thôn phong hầu-nam 

phúc thăng-cẩm xuyên-

hà tĩnh

Hết hạn HĐLĐ

213 ĐINH THỊ HÀ Nữ 20/11/1993 C2436830 Ca 2

Thôn Đại Bái xã Thanh 

Nghị huyện Thanh 

Liêm Tỉnh Hà Nam

Hết hạn HĐLĐ

214 Nguyễn Văn Thể Nam 02/05/1991 N2087950 Ca 2

Tổ dân phố Nam Hồng, 

phƣờng Phú Hải, thành 

phố Đồng Hới, tỉnh 

Quảng Bình

Hết hạn HĐLĐ

215 Lang Văn Giang Nam 02/10/1991 B9703631 Ca 2

Thôn chiềng xã yên 

nhân huyện thƣờng 

Xuân Thanh Hoá 

Hết hạn HĐLĐ

216 Phạm Thị Kim Liên Nữ 11/12/1984 C1196985 Ca 2

Thôn Cẩm - xã Yên 

Dƣơng - huyện Ý Yên - 

tỉnh Nam Định

Hết hạn HĐLĐ

217 Trần văn ái Nam 09/09/1994 B9120257 Ca 2

Thôn mỹ hoà xã yên 

hoà huyện cẫm xuyên 

tĩnh hà tĩnh

Hết hạn HĐLĐ

218 Trần Thị Diễm Thắm Nữ 04/02/1994 C2412020 Ca 2

Tổ 4 ấp Bến Cam - xã 

Phƣớc Thiền - huyện 

Nhơn Trạch - tỉnh 

Đồng Nai

Chuyển đổi tƣ cách 

lƣu trú

219 TRẦN THỊ HỒNG HUẾ Nữ 03/08/1993 C2303293 Ca 2

Thôn 6, xã Gio Hải, 

huyện Gio Linh, tỉnh 

Quảng Trị

Hết hạn HĐLĐ

220 TRẦN TRỌNG HUY Nam 05/08/1989 C5429167 Ca 2

Khu 2 thị trấn cao 

phong huyện cao phong 

tỉnh hoà bình

Hết hạn HĐLĐ

221 Đỗ Trọng Thỏa Nam 15/01/1990 C5678918 Ca 2

xóm tân nhiên-xã nhật 

tiến-huyện hữu lũng- 

tỉnh lạng sơn

Hết hạn HĐLĐ

222 Trần Thị Thu Hà Nữ 06/01/1992 C2146193 Ca 2

Phú Vinh Tây, Thị Trấn 

Chợ Chùa, Nghĩa Hành, 

Quảng Ngãi

Hết hạn HĐLĐ

223 Mai Văn Quỳnh Nam 29/09/1988 N2307928 Ca 2
xóm1 khánh hồng-yên 

khánh- ninh bình
Hết hạn HĐLĐ

224 NGUYỄN VĂN THẠCH Nam 14/09/1993 C5671523 Ca 2

Thôn thanh trung -Xã 

yên lợi -Huyện ý yên -

Tỉnh Nam Định

Hết hạn HĐLĐ

225 Biện Đức Thọ Nam 01/10/1987 C5583285 Ca 2

Xóm 7- Xã Xuân Lâm- 

Huyện Nam Đàn- Tỉnh 

Nghệ An.

Hết hạn HĐLĐ

226 VŨ QUỐC TOÀN Nam 10/06/1984 C2840754 Ca 2

Thôn 4- xã thiệu lý- 

huyện thiệu hoa-tỉnh 

thanh hoá 

Hết hạn HĐLĐ

227 Thịnh Đình Xuân Nữ N2477738 Ca 2

Xóm Thƣợng thôn 

Đông Mai xã Khánh 

Hải huyện Yên Khánh 

tỉnh Ninh Bình

Hết hạn HĐLĐ

228 Nguyễn Phƣớc Lợi Nam 18/07/1985 C1237992 Ca 2

Thôn Hòa Vang 4 -xã 

Lộc Bổn-huyện Phú 

Lộc-tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

Hết hạn HĐLĐ

229 Trần Tiến Đức Nam 29/01/1999 C5969913 Ca 2

Xóm 8-xã định hoá-

huyện kim sơn-tỉnh 

ninh bình

Hết hạn HĐLĐ
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230 TRẦN VĂN NHẬT Nam 27/09/1995 C5058737 Ca 2

thôn tam điệp xã Hneng 

huyện Đak Đoa tỉnh 

Gia Lai

Hết hạn HĐLĐ

231 Mai Tú Quyên Nam 28/08/1991 N2378379 Ca 2

110 lƣơng thế vinh 

phƣờng trần đăng ninh 

thành phố nam định 

Hết hạn HĐLĐ

232 Nguyễn Ngọc Sơn Nam 22/12/1984 N2307515 Ca 2

Xóm Đầm Rừng 

—Vĩnh Tiến—Kim 

Bôi—Hoà Bình 

Hết hạn HĐLĐ

233 DƢƠNG NGỌC HÀ Nam 27/07/1993 N2454082 Ca 2

Số nhà 29 tổ 6 phƣờng 

thịnh lang  thành phố 

hoà bình tỉnh hoà bình

Chuyển đổi tƣ cách 

lƣu trú

234 Lê Anh Tú Nam 24/06/1991 N2453973 Ca 2

Tổ dân phố lạc kiều, thị 

trấn tam sơn, huyện 

sông lô, tỉnh Vĩnh Phúc 

Hết hạn HĐLĐ

235 Phan Ngọc Hải Nam 17/07/1996 C6397527 Ca 2
Thôm 4 - Phú Châu - 

Ba Vì - Hà Nội
Hết hạn HĐLĐ

236 Lê Huy Tuyên Nam 14/12/1996 C8266345 Ca 2

THÔN PHƢỢNG LAI - 

XÃ YÊN PHONG - 

HUYỆN YÊN ĐỊNH - 

TỈNH THANH HOÁ

Hết hạn HĐLĐ

237 Nguyễn Đình Tiến Nam 09/09/1995 C8490409 Ca 2

Thôn đại đồng-xã 

quỳnh liên-thị xã hoàng 

mai-tỉnh nghệ an

Hết hạn HĐLĐ

238 Nguyễn Thị Thảo Ly Nữ 11/11/2000 C5678225 Ca 2

Thôn Tu Mơ Rông xã 

Đăk Hà huyện Tu Mơ 

Rông tỉnh Kon Tum

Hết hạn HĐLĐ

239 Nguyễn Thị Nhật Nữ 24/02/1995 C7410818 Ca 2

160/25/20 Đƣờng Đoàn 

Thị Kia - Khu phố 

Đông Chiêu- Phƣờng 

Tân Đông Hiệp - Thị xã 

Dĩ An - Tỉnh Bình 

Dƣơng 

Hết hạn HĐLĐ

240 Trần Ngọc Din Nam 30/10/1990 K0174469 Ca 2

Thôn Phƣớc Chánh, xã 

Quế Mỹ, Quế Sơn, 

Quảng Nam

Hết hạn HĐLĐ

241 Hà Hải Đăng Nam 24/01/1987 B9677798 Ca 2

Thôn thƣợng - Kỳ vĩ - 

xã Ninh Nhất - Thành 

phố Ninh Bình

Chuyển đổi tƣ cách 

lƣu trú

242 Hồ Văn Hoàng Nam 16/01/1992 C9091476 Ca 2

Số nhà 32, tổ 4 - khối 

14 - phƣờng Cửa Nam - 

Thành phố Vinh - tỉnh 

Nghệ An

Chuyển đổi tƣ cách 

lƣu trú

243 Nguyễn Hữu Đức Nam 30/12/1989 N2474003 Ca 2

Xóm 2 ( xóm 4 cũ) xã 

nghi thịnh huyện nghi 

lộc tỉnh nghệ an

Hết hạn HĐLĐ

244 Nguyễn Văn Đà Nam 03/08/1982 C2419517 Ca 2

Ấp Tân Thái, Xã Tân 

Phong , Huyện Cai Lậy 

, Tỉnh Tiền Giang

Hết hạn HĐLĐ

245 Tống Văn Dũng Nam 20/05/1984 B9599569 Ca 2

Thôn bảo Lộc 1-  xã 

bảo Sơn -huyện lục 

nam- tỉnh Bắc Giang 

Chuyển đổi tƣ cách 

lƣu trú

246 Võ Văn Nhân Nam 20/04/1985 N2477107 Ca 2
Xom 7 Nam kim Nam 

Đàn Nghệ An

Chuyển đổi tƣ cách 

lƣu trú

247 Vƣơng Đình Nam Nam 18/02/2001 K0170856 Ca 2
Thôn 5 - Cộng Hòa - 

Quốc Oai - Hà Nội
Hết hạn HĐLĐ

248 Cao trƣờng Nam 05/05/1989 C8863920 Ca 2

Khối 3 thị trấn Hƣng 

nguyên. Huyện Hƣng 

nguyên,.tỉnh nghệ an. 

Hết hạn HĐLĐ
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249 Đàm Văn Chiến Nam 04/07/1987 C8765074 Ca 2
Tân thịnh nhật tiến Hữu 

Lũng Lạng Sơn 
Hết hạn HĐLĐ

250 Đào Đăng Huynh Nam 15/10/1986 N2306331 Ca 2

Tổ 17, khu 3 , Trƣng 

Vƣơng , Uông Bí , 

Quảng Ninh

Chuyển đổi tƣ cách 

lƣu trú

251 Hoàng Nho Liêm Nam 25/12/1990 N2251302 Ca 2
Thôn Hòa lạc- Xã lam 

hạ- TP phủ lý- hà nam
Hết hạn HĐLĐ

252 Lê Quốc Vũ Nam 27/09/1990 C8770087 Ca 2

Thôn Trung Hoàng- Xã 

Thanh Bình-Huyện 

Chƣơng Mỹ -Thành 

Phố Hà Nội 

Hết hạn HĐLĐ

253 LÊ VĂN HÙNG Nam 20/01/1986 N2476322 Ca 2

THÔN CHÂU 

CƢƠNG- XÃ HỢP 

THẮNG- HUYỆN 

TRIỆU SƠN - TỈNH 

THANH HOÁ

Chuyển đổi tƣ cách 

lƣu trú

254 Lê Văn Minh Nam 06/07/1985 N2179729 Ca 2

HOÀNG XÁ 3 XÃ 

QUYẾT THẮNG 

THÀNH PHỐ HẢI 

DƢƠNG TỈNH HẢI 

DƢƠNG

Hết hạn HĐLĐ

255 Mai văn ban Nam 26/10/1986 N1887201 Ca 2

Đội 10 ,thôn 6 ,xã tam 

xuân1 HUYỆN NÚI 

THÀNH, TỈNH 

QUẢNG NAM

Chuyển đổi tƣ cách 

lƣu trú

256 Nguyễn Đăng Tùng Nam 05/06/1990 C2302871 Ca 2

Thôn 3 Xuân Nam ,Hoa 

Thuỷ ,Lệ Thuỷ , Quảng 

Bình

Hết hạn HĐLĐ

257 Nguyễn Đình Thuận Nam 13/12/1994 B8759184 Ca 2
Xuân tiến-kỳ Xuân- kỳ 

anh- hà tĩnh
Hết hạn HĐLĐ

258 Nguyễn Hữu Hiệp Nam 07/02/1993 C3584823 Ca 2
Thôn8- xuân giang-thọ 

xuân- thanh hoá
Hết hạn HĐLĐ

259 Nguyễn Minh Tiến Nam 15/08/1996 C2444858 Ca 2

Xóm 1 - xã nghĩa thuận 

- thị xã thái hoà - tỉnh 

nghệ an

Hết hạn HĐLĐ

260 NGUYỄN PHÚC CHINH Nam 12/03/1984 P01688841 Ca 2

Thôn thống nhất-xã 

tịnh ấn tây-thành phố 

quảng ngãi-tỉnh Quảng 

Ngãi

Chuyển đổi tƣ cách 

lƣu trú

261 Nguyễn Tất Thành Nam 05/10/1978 C6547935 Ca 2

thôn 9- xã quỳnh liên- 

thị xã hoàng mai- tỉnh 

nghệ an

Hết hạn HĐLĐ

262 Nguyễn Thị Dung Nữ 26/07/1988 N2430317 Ca 2

Thôn Cát Thuỷ- Xã 

Xuân Viên-Huyện Nghi 

Xuân-Tỉnh Hà Tĩnh

Hết hạn HĐLĐ

263 Nguyễn Thị Kim Khánh Nữ 10/08/1994 C1682708 Ca 2

218/3 - ấp Thới Mỹ 1 - 

xã Vĩnh Thới - huyện 

Lai Vung - tỉnh Đồng 

Tháp

Hết hạn HĐLĐ

264 Nguyễn thị khánh Nữ 06/05/1988 C2442410 Ca 2

Xóm Hồng Sơn.xã 

Xuân Hòa.huyện Nam 

Đàn.tỉnh Nghệ An

Chuyển đổi tƣ cách 

lƣu trú

265 Nguyễn thị khuyên Nữ 25/06/1993 K0417141 Ca 2

Thôn5-Xã gio hải- 

Huyện gio linh-Tỉnh 

quảng trị

Hết hạn HĐLĐ

266 Nguyễn Thọ Đức Nam 01/01/1998 C2137274 Ca 2
Xuân Bắc 3, Hoa Thuỷ - 

 Lệ Thuỷ - Quảng Bình
Hết hạn HĐLĐ

267 Nguyễn Văn Hƣớng Nam 14/02/1978 N1970926 Ca 2

Tổ 01, phƣờng HÒa 

Minh, quận Liên Chiểu, 

thành phố Đà Nẵng

Hết hạn HĐLĐ
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268 Nguyễn Văn Ngô Nam 02/09/1987 C2304023 Ca 2

ĐỘI 9 ,THÔN CHÁNH 

TRỰC,XÃ MỸ THỌ 

,HUYỆN PHÙ MỸ, 

TỈNH BÌNH ĐỊNH 

Hết hạn HĐLĐ

269 Nguyễn Văn Tiên Nam 15/01/1983 C 6693804 Ca 2

Xóm chùa thôn Bình 

lăng xã tiền phong 

huyện ân thi tỉnh Hƣng 

Yên 

Hết hạn HĐLĐ

270 Nguyễn Văn Vũ Nam 16/09/1991 C2514451 Ca 2

Khu phố Vạn 

Lợi,Phƣờng Quảng 

Tiến,Thành Phố Sầm 

Sơn,Thanh Hoá

Hết hạn HĐLĐ

271 Nguyễn xuân tiến Nam 02/08/1993 C1326797 Ca 2

Xóm hộc mợi xa châu 

quang huyện quỳ hợp 

tỉnh nghệ an

Hết hạn HĐLĐ

272 Phạm Bích Ngọc Nam 02/03/1987 N1916447 Ca 2

Tổ 19- Phƣờng Minh 

Khai - Thành phố Hà 

Giang - Tỉnh Hà Giang

Hết hạn HĐLĐ

273 Phạm Duy Lộc Nam 10/12/1990 C8766397 Ca 2

Xóm 7 thôn Trung 

Nghĩa xã Đông Hòa 

thành phố Thái Bình 

tỉnh Thái Bình 

Hết hạn HĐLĐ

274 Phạm Tiến Dũng Nam 23/03/1990 N2299928 Ca 2

xóm 7 thôn quán khái 

xã vĩnh phong huyện 

vĩnh bảo thành phố hải 

phong

Chuyển đổi tƣ cách 

lƣu trú

275 Phạm trần lƣợng Nam 24/07/1987 N2183815 Ca 2

Thôn 7 cầu bùng xã 

diễn kỷ huyện diễn 

châu tỉnh nghệ an

Hết hạn HĐLĐ

276 Phan Thanh Liên Nam 14/09/1989 C8138677 Ca 2

Khu 10, xã Tứ Hiệp, 

huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú 

Thọ

Hết hạn HĐLĐ

277 PHAN VĂN CƢỜNG Nam 12/12/1983 C9481967 Ca 2

Thôn Trà Sơn-Xã Phú 

Lộc-Huyện Can Lộc-

Tỉnh Hà Tĩnh

Hết hạn HĐLĐ

278 TRẦN ĐỨC MINH Nam 26/05/1984 N2233983 Ca 2

LAM SƠN  MINH 

CƢỜNG THƢỜNG 

TÍN HÀ NỘI

Hết hạn HĐLĐ

279 Trần Hữu Trung Nam 24/07/1985 C6999018 Ca 2

Thôn Vũ Nội - Xã Liên 

Bạt- Huyện Ứng Hòa- 

thành phố Hà Nội

Chuyển đổi tƣ cách 

lƣu trú

280 TRẦN QUANG TẠO Nam 23/06/1986 N2306862 Ca 2

Số nhà 14, ngõ 146, tổ 

5, phƣơng Tân Lập, 

thành phố Thái Nguyên

Chuyển đổi tƣ cách 

lƣu trú

281 Trần Thị Thuỷ Nữ 30/07/1995 C3672444 Ca 2

Đông Côi Sơn ,thị trấn 

Gôi, huyện Vụ Bản, 

tỉnh Nam Định

Hết hạn HĐLĐ

282 Trần Thiện Tín Nam 21/10/1992 C2105177 Ca 2

104/2 - Ấp Long Khánh 

B - xã Long Hậu - 

huyện Lai Vung - tỉnh 

Đồng Tháp

Hết hạn HĐLĐ

283 Trần văn thức Nam 27/02/1986 C2994688 Ca 2

Xóm1 xã giao tiến 

huyện giao thủy tỉnh 

nam định

Hết hạn HĐLĐ

284 Trịnh quốc linh Nam 20/12/1988 C2156421 Ca 2

Sn 76-phố quan sơn - 

phƣờng an hƣng - thành 

phố thanh hóa - tỉnh 

thanh hóa 

Hết hạn HĐLĐ
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STT Họ và tên
Giới 

tính

Ngày 

tháng năm 

sinh

Số hộ 

chiếu

Thời 

gian 

tập 

trung

Địa chỉ
Đối tượng thanh 

lý hợp đồng
Ghi chú

285 TRỊNH THANH HƢƠNG Nam 10/06/1998 C2114389 Ca 2

Đội 3 kim phú, la phù, 

ninh khang, hoa lƣ, 

ninh bình

Chuyển đổi tƣ cách 

lƣu trú

286 Vũ Bá Minh Nam 17/01/1989 N2179912 Ca 2
Phục Lễ / Vĩnh Hồng / 

Bình Giang / Hải Dƣơng
Hết hạn HĐLĐ

287 Vũ Thế Mạnh Nam 19/11/1987 N2476230 Ca 2
19 hồng lạc phƣờng 10 

quận tân bình tphcm
Hết hạn HĐLĐ

288 Nguyễn Mạnh Dũng Nam 16/09/1991 C2681662 Ca 2

Thôn hải đông xã cổ 

đạm huyện nghi xuân 

tỉnh hà tĩnh

Hết hạn HĐLĐ

289 Trần Văn Khanh Nam 02/08/1986 N2279655 Ca 2
thuận mỹ xuân mỹ nghi 

xuân hà tĩnh
Hết hạn HĐLĐ
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